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BẤT KHÔNG CÂU QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT 
 

Bất Không Câu Quán Tự Tại Bồ Tát có tên Phạn là Amogha-aṃkuśa, dịch âm 
là A Mộ Già Ương Câu Xả, dịch nghĩa là Bất Không Câu. Lại xưng là Bất Không Câu 
Quán Tự Tại Bồ Tát.  

Bồ Tát này có Bản Thệ là dùng móc câu Đại Bi dẫn nhiếp chúng sinh, hay câu 
triệu Thánh Trí của chư Phật nhập vào tâm của chúng sinh và hay câu triệu tất cả 
chúng sinh nhập vào cảnh giới của chư Phật, ý nguyện ấy quyết định chẳng trống rỗng 
(Amogha: bất không). 

Trong Hư Không Tạng Viện của Thai Tạng Giới Man Đa La thì Tôn này có 
thân màu thịt, có bốn mặt bốn cánh tay. Bên trái: tay thứ nhất cầm hoa sen bên trên có 
móc câu, tay thứ hai cầm sợi dây. Bên phải: Tay thứ nhất cầm móc câu, tay thứ hai 
cầm chày Tam Cổ. 

 

 
 
Mật Hiệu là: Hoá Hiện Kim Cương 
Chữ chủng tử là: DHI ( ) hay DHIRAṂ ( ) 



 561

Tam Muội Gia Hình là: Móc câu dựng đứng trên hoa sen. 

 
 
Tướng Ấn là: Bát Diệp Ấn. 

 
Chân Ngôn là: 

    
Namaḥ samanta-buddhānāṃ_ Dhiraṃ padmālaya svāhā 
Theo Bí Tạng Ký: thì Tôn này có toàn thân màu thịt, 3 mặt 4 tay, 2 mặt bên trái 

bên phải màu xanh. Bên trái: Tay ở trên cầm Hoa Sen trên có cái móc câu, tay ở dưới 
cầm Sợi Dây. Bên Phải: Tay ở trên cầm cây Móc Câu, tay ở dưới cầm cái Chày Tam 
Cổ.  

Cũng có lưu truyền Hình Tượng có 3 mặt 4 cánh tay. 
 
 
 


